
Đơn vị: Trung tâm Bảo trợ xã hội Biểu số 2
Chương: 423

ĐVT: Triệu đồng
Số
TT Nội dung Dự toán

 được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách từ phí lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí

1.1 Lệ phí
Lệ phí ......

1.2 Phí
Phí......

  Phí.....
2 Chi từ nguồn thu phí để lại

2.1 Chi sự nghiệp
2.2 Chi quản lý hành chính

3 Số phí, lệ phí nôp NSNN
3.1 Lệ phí
3.2 Phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 38,695.020
1 Chi quản lý hành chính (chi hoạt động bộ máy)

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề (khoản 498)
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội (khoản 398) 38,695.020
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11,735.076

  3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 26,959.944
4 Chi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em (khoản 531)

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi sự nghiệp khác (312)
6 Chi chương trình mục tiêu quốc gia
  6.1 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

6.2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
7 Chi chương trình mục tiêu

7.1 Chương trình/Đề án....................
7.2 Chương trình/Đề án....................
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